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khoa.lai0712022hcmut.edu.vn 1 TV 2013494 Lại Minh Khoa Cô Võ Thị Ngọc Trân

phuong.hothibich253@hcmut.edu.vn 2 TV 2010543 Hồ Thị Bích Phượng 
Thầy Nguyễn Ngọc Bình 
Phương 

Khoa.tran123@hcmut.edu.vn 3 TV 2013516 Trần Đăng Khoa
Thầy Nguyễn Ngọc Bình 
Phương

tu.lycam270402@hcmut.edu.vn 4 TV 2012376 Lý Thị Cẩm Tú Thầy Hà Văn Hiệp

nhu.lyqlcnk20@hcmut.edu.vn 5 TV 2011777 Lý Kim Huỳnh Như Cô Võ Thị Ngọc Trân

chi.dang1210@hcmut.edu.vn 6 TV 2010954 Đặng Hồ Lan Chi Thầy Huỳnh Bảo Tuân

huy.ngocute48@hcmut.edu.vn 7 TV 2013304 Ngô Quang Huy Thầy Huỳnh Bảo Tuân

xuan.ngothanhxuan@hcmut.edu.vn 8 TV 1916042 Ngô Thị Thanh Xuân Cô Trần Thị Tuyết 

tram.hothanhqlcn@hcmut.edu.vn 9 TV 2012252 Hồ Thanh Trâm
Thầy Nguyễn Ngọc Bình 
Phương

bao.vuong9827112002@hcmut.edu.vn 10 TV 2012678 Vương Gia Bảo Thầy Đường Võ Hùng

trinh.dangnguyendiem@hcmut.edu.vn 11 TV 2010731 Đặng Nguyễn Diểm Trinh Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

mai.dao2011597@hcmut.edu.vn 12 TV 2011597 Đào Xuân Mai Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

anh.huynh2005@hcmut.edu.vn 13 TV 2012586 Huỳnh Quốc Anh Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

tran.phan12032002@hcmut.edu.vn 14 TV 2012258 Phan Châu Ngọc Trân Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

tuyet.nguyen2032@hcmut.edu.vn 15 TV 2053564 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Thầy Đường Võ Hùng

doan.nguyenk20qlcn@hcmut.edu.vn 16 TV 2011094 Nguyễn Trúc Đoan Thầy Đường Võ Hùng

chi.nguyen020926@hcmut.edu.vn 17 TV 2010167 Nguyễn Ngọc Yến Chi thầy Đường Võ Hùng

chi.dongkhanh@hcmut.edu.vn 18 TV 2012719 Đồng Khánh Chi Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

thao.dinh2014517@hcmut.edu.vn 19 TV 2014517 Đinh Phương Thảo Thầy Đường Võ Hùng

danh.lethanh123@hcmut.edu.vn 20 TV 2012779 Lê Thanh Danh Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

Oanh.vo0603@hcmut.edu.vn 21 TV 2014069 Võ Thị Oanh Thầy Lê Phước Luông
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lam.bui1301@hcmut.edu.vn 22 TV 2011501 Bùi Thụy Hoàng Lam Thầy Lê Phước Luông

my.vuqlcnk20@hcmut.edu.vn 23 TV 2011641 Vũ Thảo My Thầy Lê Phước Luông

bao.pham246@hcmut.edu.vn 24 TV 2010912 Phạm Gia Bảo Cô Nguyễn Thùy Trang

hieu.thaithaihieu02@hcmut.edu.vn 25 TV 2013162 Thái Chí Hiếu Cô Nguyễn Thùy Trang 

tran.tranbt@hcmut.edu.vn 26 TV 2010722 Trần Ngọc Bảo Trân Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai

tran.vo15092002@hcmut.edu.vn 27 TV 2010724 Võ Lâm Quỳnh Trân Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

khanh.tran020902@hcmut.edu.vn 28 TV 2013466 Trần Kim Khánh Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

ngoc.nguyenvuong0902@hcmut.edu.vn 29 TV 2010453 Nguyễn Vương Bảo Ngọc Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai

nhan.hath02@hcmut.edu.vn 30 TV 2010474 Hà Thiện Nhân Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

thao.nguyen01402avril@hcmut.edu.vn 31 TV 2012061 Nguyễn Thanh Thảo Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

linh.nguyen2906@hcmut.edu.vn 32 TV 2011529 Nguyễn Thị Hoài Linh Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

lien.nguyen2512bk20@hcmut.edu.vn 33 TV 2011520 Nguyễn Thị Trúc Liên Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai

Huyen.tran_dep1@hcmut.edu.vn 34 TV 1850019 Trần Thị Thu Huyền Cô Bùi Huy Hải Bích

bao.huynh.810@hcmut.edu.vn 35 TV 1850003 Huỳnh Đại Bảo Thầy Đậu Xuân Trường

quyen.phamquyen2607@hcmut.edu.vn 36 TV 2014309 Phạm Thị Nhật Quyên Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

thien.le2014564@hcmut.edu.vn 37 TV 2014564 Lê Hàng Thuận Thiên Cô Dương Thị Ngọc Liên

huy.voquanghuy20@hcmut.edu.vn 38 TV 2013340 Võ Quang Huy Cô Dương Thị Ngọc Liên

hoai.nguyenbknetid@hcmut.edu.vn 39 TV 1913140 Nguyễn Thị Thu Hoài Cô Huỳnh Thị Minh Châu

loi.huynhctag@hcmut.edu.vn 40 TV 2013704 HUỲNH TẤN LỢI Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

nhu.duong22701@hcmut.edu.vn 41 TV 1952906 Dương Thị Huỳnh Như Cô Huỳnh Thị Minh Châu

minh.pham_53@hcmut.edu.vn 42 TV 1952338 Phạm Công Minh Cô Huỳnh Thị Minh Châu

son.nguyenhuuson@hcmut.edu.vn 43 TV 2134025 Nguyễn Hữu Sơn Cô Bùi Huy Hải Bích

ngoc.nguyen11906@hcmut.edu.vn 44 TV 2013894 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC Cô Nguyễn Thu Hiền
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1513400@hcmut.edu.vn 45 TV 1513400 Trần Văn Thương Cô Huỳnh Thị Minh Châu

anh.nguyenvan@hcmut.edu.vn 46 TV 2010871 Nguyễn Vân Anh Cô Lê Thị Thanh Xuân

dung.nguyenqlcnk20@hcmut.edu.vn 47 TV 2010177 Nguyễn Thị Thùy Dung Cô Dương Thị Ngọc Liên

tu.leqsb123@hcmut.edu.vn 48 TV 2014971 Lê Đặng Ngọc Tú Cô Bùi Huy Hải Bích

loc.nguyen2509@hcmut.edu.vn 49 TV 2013687 Nguyễn Lê Hữu Lộc Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

Huy.nguyen0710 50 TV 2013311 Nguyễn Hoàng Huy Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

yen.giap221yngp@hcmut.edu.vn 51 TV 2012465 Giáp Vũ Hoàng Yến Cô Lê Hoài Kiều Giang

trang.vu2510@hcmut.edu.vn 52 TV 2012250 Vũ Thị Khánh Trang Cô Dương Thị Ngọc Liên

dong.phanefas@hcmut.edu.vn 53 TV 2011096 PHAN ĐỖ HIẾU ĐÔNG Cô Dương Thị Ngọc Liên

thao.phanph0725@hcmut.edu.vn 54 TV 2010628 Phan Nguyễn Phương Thảo Cô Lê Hoài Kiều Giang

nguyet.le261102@hcmut.edu.vn 55 TV 2013946 Lê Minh Nguyệt Thầy Nguyễn Văn Tuấn

giang.tran2409@hcmut.edu.vn 56 TV 2013033 Trần Thị Cẩm Giang Cô Dương Thị Ngọc Liên

my.le0904@hcmut.edu.vn 57 TV 2013802 Lê Trần Trà My Cô Huỳnh Thị Minh Châu

hang.nguyen06072002@hcmut.edu.vn 58 TV 2013103 Nguyễn Thị Hằng Cô Lê Hoài Kiều Giang

nhi.nguyen2007@hcmut.edu.vn 59 TV 1914515 Nguyễn Ý Yến Nhi Thầy Lê Nguyễn Hậu

my.ho2210@hcmut.edu.vn 60 TV 1911624 Hồ Thị Diệu My Thầy Nguyễn Văn Tuấn

nhi.nguyentranyennhi@hcmut.edu.vn 61 TV 2011763 Nguyễn Trần Yến Nhi Cô Huỳnh Thị Minh Châu

ha.luong612@hcmut.edu.vn 62 TV 2010235 Lương Ngọc Hà Cô Huỳnh Thị Minh Châu

tran.huynhqlcnk20@hcmut.edu.vn 63 TV 2012257 Huỳnh Thị Bảo Trân Thầy Nguyễn Văn Tuấn

hung.nguyen2712@hcmut.edu.vn 64 TV 2011334 Nguyễn Tiến Hưng Thầy Nguyễn Văn Tuấn

hien.huynh028@hcmut.edu.vn 65 TV 1913373 Huỳnh Thúy Hiền Thầy Đậu Xuân Trường

nhi.luong2606@hcmut.edu.vn 66 TV 2011760 Lương Thị Yến Nhi Thầy Đậu Xuân Trường

nha.lamjerri@hcmut.edu.vn 67 TV 2010472 Lâm Uyên Nhã Thầy Nguyễn Văn Tuấn
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hanh.trinhsinobk20@hcmut.edu.vn 32 TV 2013098 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Thầy Nguyễn Văn Tuấn

nhi.do175@hcmut.edu.vn 68 TV 2011755 Đỗ Nguyễn Phương Nhi Cô Lê Thị Thanh Xuân

Tran.duongngoc108@hcmut.edu.vn 1 TA 2053516 Dương Ngọc Trân Thầy Nguyễn Vũ Quang

tuan.nguyenbkqlcn2112@hcmut.edu.vn 2 TA 2053559 Nguyễn Anh Tuấn Thầy Phạm Quốc Trung

anh.duong3110@hcmut.edu.vn 3 TA 2052834 Dương Trâm Anh Thầy Phạm Quốc Trung

thu.vuthithanh@hcmut.edu.vn 4 TA 2053485 Vũ Thị Thanh Thư Cô Trần Thị Tuyết

tien.le20072001@hcmut.edu.vn 5 TA 1953017 Lê Võ Kim Tiên Thầy Trương Minh Chương

dung.buichukysu@hcmut.edu.vn 6 TA 1952627 Bùi Anh Dũng Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

truc.ngohcmut01@hcmut.edu.vn 7 TA 1953057 Ngô Thanh Trúc Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

uyen.vo24702@hcmut.edu.vn 8 TA 2053576 Võ Lê Phương Uyên Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

tran.vanbkk20@hcmut.edu.vn 9 TA 2053519 VĂN THỊ HÀ TRÂN Cô Huỳnh Thị Phương Lan

vy.nguyenthanh522002@hcmut.edu.vn 10 TA 2052331 Nguyễn Thanh Vy Thầy Lê Phước Luông

tram.do040602@hcmut.edu.vn 11 TA 2052286 Đỗ Diệp Phương Trâm Thầy Lê Phước Luông

minh.phamnguyen 12 TA 1952339 Phạn Nguyễn Nhật Minh Cô Nguyễn Thùy Trang 

minh.phan0902@hcmut.edu.vn 13 TA 2053229 Phan Cong Minh Thầy Lê Phước Luông

khai.duong2909@hcmut.edu.vn 14 TA 2052529 Dương Đình Khải Cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

bao.nguyen444@hcmut.edu.vn 15 TA 1952577 Nguyễn Gia Bảo Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

khanh.bui0605@hcmut.edu.vn 16 TA 1952769 Bùi Ngọc Quốc Khánh Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

nhu.nguyentan2305@hcmut.edu.vn 17 TA 2052203 Nguyễn Tấn Quỳnh Như Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai

chau.chusim20@hcmut.edu.vn 18 TA 2052888 Chu Thị Minh Châu Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai

hoa.nguyen02102001@hcmut.edu.vn 19 TA 1952692 Nguyễn Ngọc Ánh Hoa Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

tri.lamanh1312@hcmut.edu.vn 20 TA 2053529 Lã Mạnh Trí Cô Nguyễn Thùy Trang 
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thien.truong2053456@hcmut.edu.vn 21 TA 2053456 Trương Cao Thiện Cô Nguyễn Thu Hiền

bao.nguyen1706@hcmut.edu.vn 22 TA 1852264 Nguyễn Quốc Bảo Cô Bùi Huy Hải Bích

nhi.phamknhye2122@hcmut.edu.vn 23 TA 2052635 Phạm Hà Khánh Nhi Cô Lê Thị Thanh Xuân

hien.nguyenn@hcmut.edu.vn 24 TA 2052998 Nguyễn Thị Hiền Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

trinh.lumy@hcmut.edu.vn 25 TA 2052759 Lư Mỹ Trinh Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

ngoc.nguyenhoang@hcmut.edu.vn 26 TA 2052614 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Cô Bùi Huy Hải Bích

quang.nguyen12345@hcmut.edu.vn 27 TA 2053361 Nguyễn Vinh Quang Cô Lê Hoài Kiều Giang

truc.nguyen1910@hcmut.edu.vn 28 TA 2053548 Nguyễn Thanh Trúc Cô Lê Thị Thanh Xuân

han.le2011@hcmut.edu.vn 29 TA 2052462 Lê Nguyễn Ngọc Hân Cô Lê Thị Thanh Xuân

dinh.lamso5201314@hcmut.edu.vn 30 TA 2052952 Lâm Sở Đình -

ngan.duong.thanh_142@hcmut.edu.vn 31 TA 1952350 Dương Thanh Ngân Cô Bùi Huy Hải Bích

Tram.nguyen2904@hcmut.edu.vn 32 TA 2053514 Nguyễn Đăng Phương Trâm Thầy Đậu Xuân Trường

tuan.trantuan282002@hcmut.edu.vn 33 TA 2052775 Trần Lê Như Tuấn Cô Trần Thị Tuyết

ngan.pham0502@hcmut.edu.vn 34 TA 2053260 Phạm Thuỳ Ngân ThS. Lê Hoài Kiều Giang

hy.cao125@hcmut.edu.vn 35 TA 2053084 Cao Khánh Gia Hy TS. Lê Thị Thanh Xuân

tien.nguyen296@hcmut.edu.vn 36 TA 2053490 Nguyễn Ngọc Cát Tiên ThS. Lê Hoài Kiều Giang

linh.nguyen114@hcmut.edu.vn 37 TA 2052148 Nguyễn Thị Khánh Linh Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

hoang.vo3007@hcmut.edu.vn 38 TA 1952707 Võ Minh Hoàng cô Nguyễn Thị Đức Nguyên

nhan.tranvjppro@hcmut.edu.vn 39 TA 2053288 Trần Trọng Nhân Cô Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

yen.tranjodianne@hcmut.edu.vn 40 TA 1952540 Trần Ngọc Minh Yến Cô Trần Thị Tuyết

phat.tran_qlcn.com@hcmut.edu.vn 41 TA 1952914 Trần Phước Phát Thầy Lê Phước Luông


